
DANH SÁCH LỚP 10 2024 - 2025

TT SBD Họ tên Ngày sinh Tên trường cuối cấp Lớp

93 135066 Nguyễn Thị Kim Oanh 31/01/2009 THCS Vân Côn A3

94 134332 Tống Văn Hưng 18/05/2009 THCS Tiên Phương A3

95 134296 Nguyễn Kim Huy 22/08/2009 THCS Phụng Châu A3

96 134418 Nguyễn Mạnh Long 27/11/2009 THCS Tiên Phương A3

97 134091 Nguyễn Hữu Biên 01/05/2009 THCS Tân Hoà A3

98 135159 Nguyễn Văn Thái 29/07/2009 THCS Vân Côn A3

99 135035 Nguyên Hữu Tường Nguyên 24/07/2009 THCS Tiên Phương A3

100 135018 Phạm Gia Nghĩa 04/09/2009 THCS Vân Côn A3

101 134369 Nguyễn Minh Khôi 30/12/2009 THCS Đại Thành A3

102 135162 Lâm Quang Thành 24/08/2009 THCS Phú Đô A3

103 134217 Lê Văn Giỏi 03/12/2009 THCS Tân Phú A3

104 135208 Hoàng Thị Phương Thuỳ 04/12/2009 THCS Tân Hoà A3

105 134002 Nguyễn Văn An 01/06/2009 THCS Đồng Quang A3

106 134118 Vương Xuân Công 15/11/2009 THCS Cộng Hoà A3

107 073136 Dương Thị Thu Ngân 12/11/2009 THCS Biên Giang A3

108 135044 Lã Thảo Nhi 01/10/2009 THCS Ngô Sỹ Liên A3

109 134477 Ngô Thanh Phương Nam 31/12/2009 THCS Phụng Châu A3

110 134255 Lê Văn Hiếu 13/12/2009 THCS Tân Phú A3

111 135115 Vương Tiến Quân 17/01/2009 THCS Đồng Quang A3

112 135050 Nguyễn Thị Yến Nhi 02/12/2009 THCS Tân Hoà A3

113 084390 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 14/08/2009 THCS Đông La A3

114 134238 Vương Xuân Hạo 10/08/2009 THCS Cộng Hoà A3

115 135202 Lê Văn Thuận 27/03/2009 THCS Tân Phú A3

116 028391 Nguyễn Hà Linh 08/01/2009 THCS Biên Giang A3

117 138673 Nguyễn Đình Tài 10/01/2009 THCS Đồng Quang A3

118 085093 Mai Đức Nam 27/08/2009 THCS Yên Nghĩa A3

119 135021 Nguyễn Bảo Ngọc 16/09/2009 THCS Đại Thành A3

120 134185 Đặng Tiến Đạt 20/01/2009 THCS Tân Phú A3

121 135169 Hà Thị Thảo 10/02/2009 THCS Tiên Phương A3

122 134229 Nguyễn Trọng Anh Hào 25/04/2009 THCS Tiên Phương A3

123 134234 Nguyễn Văn Trường Hải 17/07/2009 THCS Tiên Phương A3

124 134330 Nguyễn Tuấn Hưng 22/01/2009 THCS Phụng Châu A3

125 135060 Vương Trí Cẩm Nhung 26/12/2009 THCS Cộng Hoà A3

126 084526 Nguyễn Thị Loan 06/01/2009 THCS An Thượng A3

127 134210 Nguyễn Tương Đức 16/04/2009 THCS Tiên Phương A3

128 084039 Ngô Đức Anh 28/01/2009 THCS An Khánh A3

129 134365 Lê Trung Khiếu 06/08/2009 THCS Tân Phú A3

130 135008 Nguyễn Thị Phương Nga 03/10/2009 THCS Cộng Hoà A3

131 135212 Vũ Phương Thúy 25/09/2009 THCS Đồng Quang A3

132 134050 Tạ Ngọc Anh 02/12/2009 THCS Đại Thành A3

133 061606 Lê Nam Khánh 15/03/2009 THCS Đa Tốn A3

134 134006 Đỗ Văn Đức Anh 26/06/2009 THCS Yên Nghĩa A3

135 134113 Nguyễn Thị Kiều Chinh 22/12/2009 THCS Phụng Châu A3
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136 085432 Lộ Quang Vinh 08/07/2009 THCS An Khánh A3

137 135185 Nguyễn Công Thắng 17/12/2009 THCS Tân Phú A3

138 134156 Nguyễn Tấn Dũng 18/12/2009 THCS Ngọc Hòa A3
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